
Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF)

BÁO CÁO TÓM TẮT TRẬN ĐẤU 
GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUÔC GIA - LS 2022 

Trận Thời gian Thời tiết Sân vận động Bù giờ Khán giả
60 07/08/2022 17:00 Tốt PVF H1: 3 phút H2: 5 phút 1.000

Phố Hiến 1
1 Hiệp 1 2

3 Bà Rịa Vũng Tàu0 Hiệp 2 1

Đỏ Đen Đỏ Xanh Trắng Xanh Xanh Trắng

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

3 HV Huỳnh Minh Đoàn 32 54(l)

5 HV Nguyễn Hải Nam

6 HV Nguyễn Hiểu Minh

8 TV Huỳnh Công Đến 65

10 TV Lê Văn Đô

11 TĐ Nguyễn Thanh Nhàn 30

14 TV Nguyễn Xuân Bắc

19 TV Nguyễn Đức Phú 77

25 TM Phạm Hữu Nghĩa (GK) (C)

27 HV Trần Ngọc Sơn 90+5

31 TĐ Trần Vũ Ngọc Tài 65

Ghi chú: (l)=[thẻ vàng thứ 2];

Cầu thủ chính thức
SA VT Họ và tên BT TV TĐ TN

1 TM Nguyễn Thanh Tuấn (GK) (C)

4 HV Trần Hoàng Phúc

5 HV Ngô Viết Phú 2 90+3

7 TĐ Phan Công Quỳnh Anh

12 TV Trần Hoàng Hưng

15 TV Tô Phương Thịnh 45 90+3

16 TV Nguyễn Ngọc Hùng 45+3 71

17 TĐ Nguyễn Văn Thạnh 38

19 HV Trịnh Văn Quang

28 TV Nguyễn Văn Giang 87

37 HV Võ Ngọc Đức 71

Cầu thủ dự bị
13 HV Trịnh Quang Trường

15 TV Nguyễn Thế Hùng

18 HV Nguyễn Tiến Đỉnh

26 TM Nguyễn Quang Trường (GK)

33 TĐ Trần Quốc Đạt 65

36 TĐ Nguyễn Anh Tuấn 77

37 TĐ Võ Anh Quân 65

38 TĐ Trịnh Văn Chung

39 TV Trần Khánh Hưng

Cầu thủ dự bị
6 TV Phan Thanh Hậu

8 TV Nguyễn Tuấn Em

9 TĐ Đỗ Tấn Thành 38

21 TV Nguyễn Trung Thành 90+3

22 TĐ Nguyễn Văn Tám 90+3

25 TM Nguyễn Anh Tuấn (GK)

26 TV Nguyễn Anh Tuấn 71

27 HV Nguyễn Văn Thái

79 TV Lê Quyền Huy Tín 71

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Mauro Alexandre Tavares Jeronimo Giám đốc kỹ thuật

Nguyễn Quốc Trung HLV Trưởng

Phạm Văn Thạch HLV thủ môn

Nicholas Paul Harvey Cán bộ phân tích kỹ thuật

Nguyễn Trí Nhân Bác sỹ

Chu Việt Hoàng Cán bộ phân tích kỹ thuật

Bùi Ngọc Tú Phiên dịch

Phạm Duy Lộc Nhân viên phục vụ

Quan chức
Họ và tên Chức danh TV TĐ

Nguyễn Đình Thịnh Trưởng đoàn

Nguyễn Văn Việt Phó Trưởng đoàn

Nguyễn Minh Phương HLV Trưởng

Nguyễn Hải Anh Trợ lý HLV

Trương Huỳnh Phú Trợ lý HLV

Ngô Việt Trung HLV thủ môn

Đặng Hiếu Hảo Bác sỹ

Lê Văn Duy Bác sỹ

Trương Hoàng Đoan Duy Nhân viên phục vụ

HLV trưởng Trưởng đoàn HLV Trưởng Trưởng đoàn
Nguyễn Quốc Trung Vũ Tiến Thành Nguyễn Minh Phương Nguyễn Đình Thịnh

Cán bộ điều hành
Trọng tài Đỗ Anh Đức GSTĐ Nguyễn Nam Tiến

Trợ lý trọng tài 1 Nguyễn Văn Thành GSTT Vũ Bảo Linh

Trợ lý trọng tài 2 Phạm Duy Hiếu ĐPV Vũ Quốc Tùng

Trọng tài thứ tư Nguyễn Ngọc Tùng Cán bộ TT Phạm Thị Thu Hà


